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1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành                 Mã học phần: 0101001464
2. [bookmark: bookmark2]Số tín chỉ: 4 (4.0)
3. [bookmark: bookmark3]Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. [bookmark: bookmark4]Phân bổ thời gian:
· [bookmark: bookmark5]Lên lớp: 60 tiết
+ Lý thuyết: 50 tiết
+ Seminar/Bài tập: 7 tiết
+ Kiểm tra: 3 tiết.  Số bài kiểm tra định kỳ: 2 bài
· [bookmark: bookmark6]Tự học: 120 tiết
5. Điều kiện tiên quyết:
- Sinh viên đã hoàn thành Học phần tiếng Anh cơ bản 1 và tiếng Anh cơ bản 2
6.Mục tiêu học phần: Sau khi hoàn thành học phần sinh viên có khả năng:
 6.1. Về kiến thức:
a) Cung cấp cho sinh viên hệ thống từ vựng, cấu trúc câu liên quan đến chuyên ngành mà các em đang theo học.
b) Sau khi kết thúc học phần Tiếng Anh chuyên ngành, Sinh viên có khả năng đọc các văn bản luật và sử dụng các tài liệu chuyên ngành viết bằng Tiếng Anh.
c) Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có khả năng sử dụng các từ vựng luật cơ bản thuộc chuyên ngành luật để tham dự các buổi họp, thương thuyết, gọi điện thoại và sử dụng tiếng Anh trong mọi tình huống giao tiếp và soạn thảo các văn bản có liên quan. 
6.2. Về kĩ năng
a) Giúp sinh viên thực hành 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe – Nói – Đọc – Viết ở trình độ Pre-intermediate.
b) Sau khi kết thúc học phần Tiếng Anh chuyên ngành, Sinh viên có khả năng đọc các tài liệu, báo chí về luật, sử dụng các tài liệu chuyên ngành viết bằng Tiếng Anh.
c) Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có khả năng sử dụng các từ vựng liên quan đến luật pháp để sử dụng một số tình huống giao tiếp  liên quan đến chuyên ngành luật và soạn thảo các văn bản có liên quan. 
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 
a) Rèn cho sinh viên thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc. Có ý thức quan tâm đến các vấn đề tài chính doanh nghiệp trong cuộc sống, phân tích và xử lý các tình huống thực tế trong lĩnh vực quản trị tài chính.
b) Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực.
c) Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học.
7. Mô tả nội dung phần học phần Tiếng Anh chuyên ngành:
7.1 Giáo trình: Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật, 2017, Lưu hành nội bộ
7.2 Nội dung: 5 Units, gồm:
+ Unit 1: Practice of law
+ Unit 2: Memorandum of association
+ Unit 3: E - Contracts
+ Unit 4: Employment law
+ Unit 5: Intellectual property
7.3 Phân bổ thời gian: trung bình 10 tiết/1Unit, gồm:
	+ Vocabulary
	2  tiết

	+ Reading
	2  tiết

	+ Listening
	1 tiết

	+ Speaking
	2 tiết

	+ Language review
	2 tiết

	+ Writing
	1 tiết


7.4 Kiến thức cơ bản cần phải đạt được:
+ Sinh viên nắm được các từ mới liên quan đến chuyên ngành luật theo 5 chủ để khác nhau được kết cấu một cách logic trong lĩnh vực tiếng Anh chuyên ngành luật. 
+ Sinh viên được ôn tập, hệ thống lại các hình thái ngữ pháp cơ bản của Tiếng Anh giao tiếp đã được học ở THPT và đã được ôn tâp ở các học phần 1, 2; tiếp tục được phát triển trong Tiếng Anh 3.
+ Sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh để tham dự các buổi họp, thương thuyết, gọi điện thoại và sử dụng tiếng Anh trong mọi tình huống giao tiếp và soạn thảo các văn bản có liên quan
8. Nhiệm vụ của Sinh viên:
8.1. Xác định đúng tầm quan trọng của Tiếng Anh chuyên ngành đối với công việc của mình sau này. 
8.2. Học tập với ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tính tự giác cao.
8.3. 	- Tham gia đủ các buổi học.
- Làm đủ các bài tập, các bài kiểm tra.
- Tự học nghiêm túc, hiệu quả.
8.4. Có đầy đủ giáo trình, tài liệu phục vụ học tập, rèn luyện trên lớp, làm bài tập ở nhà và tự học.
8.5. Có các phương tiện học tập như: Từ điển, băng, đĩa, máy nghe nhìn, v.v.
9. Tài liệu học tập:
9.1 Giáo trình chính:
1.  Đại học Thái Bình; (2017), Tập bài giảng môn Tiếng Anh chuyên ngành Luật.
9.2 Tài liệu khác:
1. Gillian D. Brown, Sally Rice; (2007), Professional english in use law, Cambridge University Press, Oxford.
2. T. Tarasova; (2014), English for Law Students:﻿ University﻿ Course, Издательство "СТАТУТ".
10. Các tiêu chí để đánh giá sinh viên:
Thực hiện theo Quyết định số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Quyết định số 337/QĐ - ĐHTB ngày 15 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Thái Bình ban hành “Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình”;
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên:
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	3 bài kiểm tra
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	1 bài thi
	60%
	Đề thi tổng hợp



11. Thang điểm: Sử dụng thang điểm điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

12. Nội dung chi tiết học phần

	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ
THUYẾT
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Kiểm tra (tiết)

	1
	Unit 1: Practice of law

	10
	
	

	2
	Unit 2: Memorandum of association

	10
	
	

	3
	Unit 3: E – Contracts

	10
	
	

	4
	Revision (Unit 1,2,3):
Consolidation and test 1

	3
	
	
1

	5
	Unit  4: Employment law

	10
	
	

	6
	Unit 5:Intellectual property

	10
	
	

	7
	Revision (Unit 4, 5):
Consolidation and test 2

	4
	
	2

	Tổng cộng:
	57
	
	03


13. Hình thức và nội dung từng tuần:

	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	
Ghi chú

	Tuần 1
1.1
1.2
	Unit 1: Practice of law
- Vocabulary: Bodies of law
- Reading: Types of law
 
	
2
2
	 - Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Chuẩn bị trước giáo trình, đọc trước bài.
- Thảo luận theo các chủ đề trong phần starting up
- Tra trước các từ mới liên quan đến Practice of law, tra trước từ mới của bài đọc.
- Làm bài tập từ vựng trên lớp.
- Đọc văn trả lời câu hỏi 

	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 1

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 2
1.3
1.4
	Unit 1: Practice of law (Cont.)
- Listening: Documents in court.
- Speaking: Ways to state what a law says.
- Writing: Recommendation letter


	
1
2

1
  
	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Tra trước từ mới trong bài nghe, nghe và làm bài tập. 
 - Thảo luận các cách nói, tìm hiểu nội dung các luật.
- Làm bài tập Handouts
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 1

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 3
1.5
1.6



2.1

2.2

	Unit 1: Practice of law (Cont.)
- Language review: 
Modals: Must/ Have to
(Usage in general English and legal English.)
Unit 2: Memorandum of association
- Vocabulary: Prepositional phrases

	
2





2

	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
-Nghiên cứu đọc trước cách viết thư giới thiệu.
-Thảo luận
- Tra từ mới, nghe giải thích các từ, cụm từ mới trong bài viết.
- Đọc trước về động từ khuyết thiếu dùng để yêu cầu, ra lệnh, khuyên bảo.
- Làm bài tập trong tài liệu.
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 1

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 4

2.3


2.4



	Unit 2: Memorandum of association (cont.)
- Reading: Memoradum of association.
- Listening: Forming a business in the UK.
- Speaking: Imformal presentation
	

2

1

1

  
	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Thảo luận các câu hỏi trong phần starting up
- Tìm hiểu trước cụm giới từ.
- Tra từ mới, tìm hiểu các khái niệm từ mới.
- Làm bài tập trong tài liệu.
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 5

2.5
2.6
	Unit 2: Memorandum of association (cont.)
- Speaking: Imformal presentation 
- Writing: A letter of advice
- Language review: Modals: Shall, May (in legal contexts and documents.)
	

1

1
2
	
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 6
3.1
3.2


	Unit 3: E – Contracts
- Vocabulary: E – Contracts
 - Reading: Introduction to employment law.


	
2
2


  
	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
-Thảo luận các câu hỏi phần starting up
- Tra từ mới, nghe giải thích các từ, cụm từ mới trong bài viết.
- Thảo luận các câu hỏi trong bài.
- Làm bài tập trong tài liệu.

	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 7
3.3.

3.4.
	Unit 3: E – Contracts (cont.)
- Listening: Negotiating an agreement.
- Speaking: Agreeing and disagreeing.
- Writing: An informative memo.

	
1

2

1
 


  
	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Đọc trước bài.
-Tra từ mới. 
- Đọc bài đọc và trả lời các câu hỏi.
- Nghe và làm bài tập nghe.
- Làm bài tập sau phần nghe.
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 8
3.5
3.6 

 

	Unit 3: E – Contracts (cont.)
- Writing: An informative memo.
Revision (Unit 1,2,3):
-Practice of law.
-Memorandum of association.
-E – Contracts.
	
2
2






	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
-Nghiên cứu trước cách đưa ra sự 
đồng ý và không đồng ý bằng tiếng Anh.
-Thực hành nói các tình huống trong bài.
-Thảo luận các câu hỏi trong bài.
- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Thảo luận và viết Memo trong tình huống thân mật.
- Ôn tập các kiến thưc bài 1, 2, 3.
- Làm bài tập phần Ôn tập.

	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 9

4.1
	Consolidation and test 1
Unit  4: Employment law
- Vocabulary: Employment law

	2

2
	-Làm bài kiểm tra.
- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Nghiên cứu trước bài học.
- Thảo luận các câu hỏi trong phần starting-up.

	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 10
4.2

4.3
4.4
.
	Unit  4: Employment law

- Reading: Introduction to employment law.
- Listening: Liability risks
- Writing
	
2

1
1

	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Nghiên cứu trước bài học.
- Thảo luận các câu hỏi trong phần starting-up.
- Tra trước các từ mới trong phần vocabulary về chủ đề luật việc làm.
- Làm bài tập từ vựng trong bài voca.
- Tra trước từ mới phần Reading.
- Nghe giải thích một số từ mới và thông tin liên quan đến bài đọc.
- Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.
 - Làm bài tập trong tài liệu.
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 10


4.5
4.6

	Unit  4: Employment law (cont.)

- Language review
-Speaking: Agreeing and disagreeing

	

2
2


 
	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
-Tra từ mới, tìm hiểu các khái niệm trong bài.
- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
-Làm các câu hỏi trong bài.
-Thảo luận các rủi ro nghĩa vụ.
-Nghe và làm bài tập nghe.
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 11


5.1
5.2



	Unit 5:Intellectual property

- Vocabulary: Employment law
-Reading: Intellectual property

	  

2
2


	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Nghe và làm bài tập nghe
-Thảo luận cách đưa ra sự đồng ý và không đồng ý.
-Làm bài tập các tình huống trong bài đưa ra lời nói đồng ý hay không đồng ý một cách phù hợp.

	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 12

5.2
5.3

5.4
	Unit 5:Intellectual property
- Listening: Liability risks
-Speaking: Paraphrasing in plain language
-Writing: Paraphrasing in plain language

	
1
2

1
	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
-Tra từ mới trong phần bài học.
-Thảo luận các khái niệm, câu hỏi trong bài.
- Làm các bài tập trong tài liệu.
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 13
5.3

5.4
	Unit 5:Intellectual property(cont.)
-Writing: Paraphrasing in plain language
--Language review: Passive

	

2

2
	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Nghe và làm bài tập phần nghe.
- Thảo luận các câu hỏi trong bài.
-Luyện tập kỹ năng nói khi muốn paraphrase.  
-Làm bài tập Passive
-Làm bài tập trong tài liệu
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 14

5.5

	Unit 5:Intellectual property (cont.)
-Reading
Revision (Unit 4&5) 

	

2
2


	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
-Nghiên cứu cách paraphrase 1 đoạn văn.
- Thảo luận các câu hỏi trong bài.
Xem lại kiến thức bài 4, 5
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson

	Tuần 15
	Revision (Unit 4&5) 
 Test 2
	2
2
	- Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Luật
- Xem lại kiến thức bài 4, 5.
-Làm bài tập trong tài liệu.
-Làm bài kiểm tra.
	

	Test and assessment
	Check students’ previous lesson related to tenses and vocabulary of unit 2

	Self study
	Students read more materials relating to the lessons and prepare for the next lesson


[bookmark: bookmark38]14. Nguồn lực giảng dạy học phần:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark39]14.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
· [bookmark: bookmark40]Phòng học: Phòng Lý thuyết
· [bookmark: bookmark41]Trang thiết bị: Máy chiếu, âm thanh, bảng tính, bút, phấn

14.2. Giảng viên giảng dạy:

	TT
	Học hàm, học vị. Họ và tên
	Điện thoại
	Email

	1
	Ths. Vũ Thị Thanh Thủy
	0986231887
	touyennguyen2006@gmail.com

	2.
	Ths. Phí Thị Lan Anh
	0923651111
	lananhcoito@gmail.com

	3
	Th.s Nguyễn Thị Lan Hương 
	0969427888
	huongnguyenctv@gmail.com

	4
	Ths: Vũ Thị Hồng Vân
	0916862696
	vuhongvan87@gmail.com



15. Các quy định chung

	Cam kết của giảng viên
	Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định

	Quy định về tham dự lớp học
	Trang phục theo quy định của Trường, Khoa; có giáo trình, tài liệu môn học

	Quy định về hành vi trong lớp học
	Nghiêm túc, tích cực

	Quy định về học vụ
	Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên.

	Các quy định khác
	Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của Trường


                                                                      
	TRƯỞNG KHOA



Trần Thị Thu Vân
	TRƯỞNG BỘ MÔN



Vũ Thị Hồng Vân






